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   (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1. (2,0 điểm)
 Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí, lãnh thổ của Hoa Kì đối với phát triển kinh tế.

Câu 2. (3,0 điểm)
Trình bày tóm tắt nội dung và nêu lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.
Câu 3. (2,0  điểm)

Đặc điểm dân cư và xã hội của Liên bang Nga có thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 4. (3,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:

Số dân của Liên bang Nga
                                                                                      (Đơn vị: triệu người)

	Năm
	1991
	1995
	1999
	2000
	2001
	2003
	2005

	Số dân
	148,3
	147,8
	146,3
	145,6
	144,9
	143,3
	143,0


                                                                     (Nguồn: sách giáo khoa Địa lí lớp 11)

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự thay đổi số dân của Liên bang Nga trong thời kì 1991 – 2005.
b) Nhận xét và giải thích.

...............................................................Hết...............................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 11
(Đề chính thức)
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
Ý nghĩa của lãnh thổ, vị trí địa lí của Hoa Kì.
a) Lãnh thổ:

Thuận lợi cho phân bố sản xuất và phát triển giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế đa ngành.

b) Vị trí địa lí:

- Do nằm cách với châu Á và châu Âu bởi các đại dương lớn nên Hoa kì không những không bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới I và chiến tranh thế giới II mà còn thu được nhiều lợi nhuận do việc buôn bán vũ khí, hàng hóa từ các cuộc chiến tranh này.

- Vị trí giáp với khu vục Mĩ Latinh, là nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ không có nước nào cạnh tranh nổi.

- Giáp với hai đại dương lớn là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường biển, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
	2,0
0,5
0,5
0,5

0,5


	Câu 2. (3,0 điểm)
 Nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.
    a) Nội dung:

- Tự do di chuyển: gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc…
- Tự do lưu thông dịch vụ: tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng…

- Tự do lưu thông hàng hóa: các sản phẩm hàng hóa lưu thông trong thị trường chung châu Âu không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
- Tự do lưu thông tiền vốn: các hạn chế trong giao dịch thanh toán bị bãi bỏ.

b) Lợi ích:

- Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông.

- Thực hiện chung một số chính sách thương mại  với các nước ở ngoài Liên minh châu Âu.

- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
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	Câu 3. (2,0 điểm)
Những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm dân cư và xã hội Liên bang Nga đối với sự phát triển kinh tế-xã hội

a)Thuận lợi:

· Nhiều dân tộc nên đa dạng về văn hóa.

· Tiềm lực văn hóa, khoa học lớn. 
· Người dân có trình độ học vấn cao, đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn cao
  b) Khó khăn:

- Số dân đang giảm, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên âm.

- Già hóa dân số.

- Khó khăn cho quản lí xã hội.
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	Câu 4 (3,0 điểm)
Vẽ biểu đồ và nhận xét, giải thích

a) Vẽ biểu đồ:
Yêu cầu: vễ biểu đồ hình cột, ghi đầy đủ các yếu tố: tên biểu đồ, số liệu trên đầu mỗi cột, hằng số ở đầu các trục; có chia khoảng cách năm. Nếu vẽ sai hoặc thiếu các yếu tố trên thì trừ 0,25 điểm/1 yếu tố.
b) Nhận xét và giải thích:

*   Nhận xét:

· Từ năm 1991 đến năm 2005 số dân của Liên bang Nga có xu hướng giảm (dẫn chứng)

· Năm 2005 so với năm 1991, dân số giảm đi 1,3 triệu người.

*   Giải thích:

-    Do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên âm.

-    Nhiều người di cư ra nước ngoài sinh sống.
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